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	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do- Hạnh phúc



	          Số: 352/KH-THAS
	              An Sinh, ngày 09 tháng 10  năm 2021


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP 1, LỚP 2
Năm học: 2021 - 2022

Căn cứ  Kế hoạch số 2364/SGĐT- GDTHT ngày 11 tháng 9 năm 2020 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2020-2021; Kế hoạch số 989/PGD&ĐT-CMTH ngày 17 tháng 9 năm 2020 của PGD&ĐT Đông Triều về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Công văn số 993/PGDĐT – GDTH ngày 17/9/2020 của Phòng GDĐT về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2020 – 2021; Công văn 1069/PGD ĐT - CMTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học;
          Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ, tài chính, trường Tiểu học  An Sinh xây dựng kế hoạch giáo dục lớp 1, năm học  2021 -2022 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

1. Thống kê số liệu

1.1. Tổng số lớp 1: 05 lớp

1.2. Học sinh

	Nội dung
	Tổng số
	Ghi chú

	- Học sinh
	134
	 

	- Nữ
	65
	 

	- Dân tộc
	3
	 

	- Nữ dân tộc
	2
	 

	- HS hưởng CĐ 
	0
	 

	- Học sinh khuyết tật
	2
	 

	- Mới tuyển
	133
	 

	- Lưu ban
	1
	 Khuyết tật

	- Con TB-LS
	0
	 

	- HS thuộc hộ cận nghèo
	1
	 


1.3. Đội ngũ giáo viên dạy lớp 1
- Tỉ lệ giáo viên/ lớp: 1,4 GV/lớp, trong đó:

+ Giáo viên chủ nhiệm: 5/5 nữ


+ Số GVCN đạt chuẩn đào tạo: 5/5 (Tỉ lệ 100%)

2. Cơ sở vật chất nhà trường
- Phòng học: 5 phòng/5 lớp. Trong đó phòng học kiên cố: 5 phòng.

- Bàn ghế HS: 71 bộ bàn (Bàn 2 chỗ ngồi, ghế rời có lưng tựa: 56 bộ; Bàn liền ghế 2 chỗ ngồi: 15 bộ)

- Bàn ghế GV: 5 bộ; 
- Bảng chống lóa: 5 cái.

- Ti vi: 04 cái; (01 lớp tại điểm Thành Long sử dung máy chiếu cố định)
- Đồ dùng dạy học: 

3. Đặc điểm tình hình

3.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng sự kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.

- Đa số đội ngũ nhiệt tình, trách nhiệm gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

3.2. Khó khăn

- Đội ngũ còn 02 GV (Dạy Âm nhạc và Mĩ thuật có trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn); một số GV trẻ mới vào nghề nên hạn chế trong việc đổi mới PP, hình thức tổ chức dạy học. 
- Hiện tại khối 1 có 03 học sinh dân tộc; 02 học sinh khuyết tật nên phần nào còn ảnh hư​ởng đến việc học tập cũng như tham gia các hoạt động của nhà trường.

- Sân chơi chưa thật đảm bảo so với chuẩn quy định nên còn gặp khó khăn khi tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Chưa có sân giáo dục thể chất vẫn còn phải dùng nhờ sân của xã nên khi xã tổ chức hoạt động thì các con không có sân để hoạt động.
III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH GIÁO DỤC.

1. Mục tiêu chung
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; đổi mới phương pháp; hình thức tổ chức dạy học, trải nghiệm; đổi mới kiểm tra đánh giá; tổ chức các hoạt động dạy học phân hóa… theo thông tư 32/2018.
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, trách nhiệm, có chất lượng. Một ngôi trường thân thiện, uy tín, nơi phụ huynh, học sinh tin cậy, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất của mình. Chiếc nôi rèn luyện để giáo viên luôn có khát vọng vươn lên.
2. Mục tiêu cụ thể. 
Năm học 2020-2021, nhà trường có tổng số 5 lớp 1 = 134 học sinh, bình quân 27 HS/lớp. 
2.1. Mức độ phẩm chất, năng lực học sinh sẽ đạt được sau khi kết thúc chương trình năm học như sau:

+ 5 phẩm chất: Đạt từ 75% - 100% được đánh giá Tốt và Đạt

          + 10 năng lực: Đạt từ 75% - 100% được đánh giá Tốt và Đạt

 Riêng năng lực đặc biệt (Năng khiếu của HS) phấn đấu đạt 35 em.
2.2. Số lượng, chất lượng các hoạt động giáo dục nhà trường cam kết thực hiện trong năm học.
          - Kết quả giáo dục:
      Hoàn thành xuất sắc: 77/163 HS = 47,2 %

      Hoàn thành Tốt: 32/163 HS = 20,2 %

      Hoàn thành: 62/163 HS =  32,6 %.

      Chưa hoàn thành: 0

- Hoàn thành chương trình lớp học 100% trở lên.
- Khen thưởng: Cấp trường 74% trở lên; cấp khác 3,7% trở lên.
- Có HS đạt giải trong ngày hội chữ viết đẹp các cấp, cụ thể năng khiếu chữ 
viết đẹp cấp trường 09 em; Cấp thị xã: 05 em.
- Không có HS vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm đạo đức và các tệ nạn XH.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.
1. Chương trình giáo dục
1.1. Chương trình chung. Dựa theo chương trình cụ thể của Bộ GD&ĐT nhà trường xây dựng số tiết dạy lên lớp, số tiết trải nghiệm, số tiết chủ đề cụ thể như sau: 
	TT
	Môn học
	Số tiết lớp 1

	
	
	Học kì 1
	Học kì 2
	Cả năm

	
	
	LL
	CĐ
	TN
	LL
	CĐ
	TN
	

	I. Môn học bắt buộc.

	1
	T Việt
	204
	
	
	216
	
	
	420

	2
	Toán
	54
	
	
	51
	
	
	105

	3
	Đạo đức
	18
	
	
	17
	
	
	35

	4
	TN&XH
	35
	
	1
	33
	
	1
	70

	5
	Giáo dục thể chất
	36
	
	
	34
	
	
	70

	6
	Nghệ thuật (AM-MT)
	36
	
	
	34
	
	
	70

	II. Hoạt động giáo dục bắt buộc.

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	
	
	54
	
	
	51
	105

	III. Môn học tự chọn.

	8
	Tiếng anh
	36
	
	
	34
	
	
	70

	Tổng số tiết/năm
	419
	
	55
	419
	
	52
	945

	Tổng số tiết/tuần
	27


Ghi chú: LL: Số tiết lên lớp; CĐ: Số tiết dạy học theo chủ đề; TN: Số tiết dạy học trải nghiệm.
1.2. Chương trình cụ thể
	STT
	Môn học
	KH    GD  TT
	Tổng số tiết 
	Lớp 1A
	Lớp 1B
	Lớp 1C
	Lớp 1D
	Lớp 1E

	
	
	
	
	K1
	K2
	CN
	K1
	K2
	CN
	K1
	K2
	CN
	K1
	K2
	CN
	K1
	K2
	CN

	I . Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	Tiếng Việt
	420
	1680
	216
	204
	420
	216
	204
	420
	216
	204
	420
	216
	204
	420
	216
	204
	420

	2
	Toán
	105
	420
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	3
	Đạo đức
	35
	140
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	4
	TN- XH
	70
	280
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	5
	NT( AN- MT)
	70
	280
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	6
	GDTC
	70
	280
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	II. HĐGD bắt buộc
	
	
	

	7
	HĐTN
	105
	420
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	III. Môn học tự chọn
	
	
	

	8
	 Tiếng anh
	70
	280
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	Tổng số tiết/năm
	945
	4725
	945
	945
	945
	945
	945

	 Tổng số tiết/tuần
	 27
	135
	27
	27
	27
	27
	27


1.3. Lịch báo giảng khối 1: Tổng số 32 tiết/ tuần theo PPCT (kể cả tiếng anh tự  chọn + 5 tiết tăng buổi 2 (2 tiết L.T Việt, 2 tiết L.Toán, 01 tiết PHTN)
                                 ( Kèm thời khóa biểu khối 1)
2. Các hoạt động giáo dục
 2.1.Các hoạt động giáo dục bắt buộc: Là Hoạt động trải nghiệm (03 tiết/tuần):
- Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ (35 tiết/năm): Tổ chức vào thứ hai hàng tuần, thời lượng 01 tiết/tuần. Đối với phần nghi lế được thực hiện chung toàn trường, với phần trải nghiệm theo chủ đề, các lớp tổ chức theo đơn vị lớp. Trong mỗi tháng học, nhà trường sẽ tổ chức 01- 02 hoạt động toàn trường ( có phụ lục kèm theo)
- Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: thực hiện yêu cầu của chương trình hoạt động trải nghiệm với thời lượng 01 tiết/tuần, tích hợp nội dung giáo dục địa phương.
- Hoạt động sinh hoạt lớp: Tổ chức vào ngày học cuối tuần, thời lượng 01 tiết/tuần; gióa viên chủ nhiệm xây dựng nội dung sinh hoạt và tổ chức các nội dung đáp ứng yêu cầu của chương trình hoạt động trải nghiệm.
2.2.Các hoạt động giáo dục không bắt buộc (Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày)

2.2.1. Câu lạc bộ sân chơi trí tuệ


- Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện đề học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh và được cấp có thấm quyền phê duyệt. 
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, có thời khóa biểu cụ thể. Chỉ đạo các tổ CM, GV lên kế hoạch, soạn bài. Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh. Tổ chức các sân chơi cấp trường, tổng hợp kết quả lập danh sách HS tham gia về các cấp theo quy định.

Thời gian tổ chức: 1 buổi/tháng vào chiều thứ 6 tuần 3 của tháng
Phân công giáo viên phụ trách các câu lạc bộ như sau:
	TT
	Nội dung
	Hình 

thức
	Người 

phụ trách
	Điều chỉnh,

 bổ sung

	1
	Viết chữ đẹp
	CLB
	Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Hương
	

	2
	Nghệ thuật
	CLB
	Phạm Thị Hương Linh
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Hưng
	

	3
	Võ cổ truyền
	CLB
	Cao Mạnh Tường,
	

	4
	Thể dục thể thao
	CLB
	Cao Mạnh Tường, Nguyễn Viết Tuấn
	

	5
	Tiếng Anh
	CLB
	Trần Thị Oanh; 
	


        - Việc tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, ngoài giờ chính khóa không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, thực hiện theo quy định của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.
         2.2.2. Các hoạt động hoạt động ngoại khóa.
Ngoài các tiết học trải nghiệm trên lớp, nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm tại địa phương 2 buổi/ năm ( có kế hoạch hoạt động trải nghiệm riêng)
3. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá HSTH

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT; Công văn số 1023/SGDĐT-GDTH ngày 28/4/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và Công văn số 446/PGDĐT-CMTH ngày 04/5/2020 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học; Từng bước thay đổi sinh hoạt chuyên môn truyền thống với mục đích đánh giá, xếp loại tiết dạy và thống nhất quy trình dạy học theo dạng bài học sang hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

       - Chú trọng đổi mới phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học, thiết kế một số trò chơi học tập nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh.

        - Chú trọng dạy học phân hoá đối tượng, không đặt ra yêu cầu cần đạt chung đối với các đối tượng học sinh có nhận thức khác nhau trong lớp ở giai đoạn đầu năm học, đặc biệt ở môn Tiếng Việt lớp 1; tránh gây áp lực học tập với học sinh, áp lực tâm lý với cha mẹ học sinh. Lưu ý:
         + Đối với kĩ năng đọc đoạn: với HS đọc chưa tốt chỉ yêu cầu đọc được từ ngữ có chứa âm/chữ/vần mới, tiến tới đọc câu ngắn; có thể vừa đánh vần vừa đọc.

         + Đối với kĩ năng viết: với học sinh viết chưa tốt chỉ yêu cầu viết được chữ ghi âm mới, bước đầu hướng tới viết đúng độ cao, độ rộng, chưa đặt ra yêu cầu viết đẹp hoặc viết được các chữ ghi tiếng, ghi từ. Yêu cầu về các kĩ năng này sẽ được nâng cao dần qua từng giai đoạn học tập tiếp sau.

- Thực hiện đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2020.
4.Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ
4.1.Học Tiếng Anh tự chọn

- Tổ chức cho khối lớp 1 học môn tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/tuần, sử dụng tài liệu I learn Smart start 1 của Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ Chí Minh (Chủ biên: Nguyễn Thị Ngọc Quyên).
      -  Khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị của phòng học ngoại ngữ đã được trang cấp đặc biệt khai thác tối đa và hiệu quả hệ thống sách mềm trên trang sachmem.vn.
4.2. Học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài

- Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền về kế hoạch phối hợp của Trung tâm ngoại ngữ Elis trong triển khai dạy học với giáo viên nước ngoài; phối hợp với công ty MaxxViet để dạy kỹ năng sống cho học sinh thông qua cuộc họp phụ huynh học sinh, thông báo để phụ huynh biết và tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia học  tập.
- Căn cứ vào nhu cầu học tập của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và điều kiện thực tế của trường nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dạy tăng cường tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, dạy kỹ năng sống cho học sinh ngoài giờ học chính khóa. Sắp xếp TKB phù hợp, khoa học trong các tiết và các ngày học.
5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống;
Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào hoạt động trải nghiệm và các môn học đối với lớp 1 theo hướng dẫn của Sở GDĐT; tích hợp vào các hoạt động giáo dục nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, kĩ năng quản lý tài chính; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19… cho học sinh.


- Chủ động đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng đủ điều kiện cho Gv tổ chức dạy học trực tuyến khi HS không thể đến trường. Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của các cấp. 


Tổ chức cho giáo viên sử dụng phần mềm Zoom meeting, phần mềm Google Meet.. 
6.Khung thời gian hoạt động trong ngày
	Buổi
	Thời gian
	Hoạt động

	
	Mùa hè
	Mùa đông
	

	
	7h00-7h15
	15 phút
	7h15-7h30
	15 phút
	Truy bài- HĐTT

	
	
	Dạy tiết 1
	Dạy tiết 2
	Dạy tiết 3
	Dạy tiết 4
	Ghi chú

	Buổi 1
	7h15 – 7h50
	35 phút
	7h30 – 8h05
	35 phút
	x
	
	
	
	

	
	7h55-8h30
	35 phút
	8h10-8h45
	35 phút
	
	x
	
	
	

	
	8h35-9h15
	35 phút
	8h50-9h25
	35 phút
	
	
	x
	
	

	
	9h15 – 9h35
	20 phút
	9h30 – 9h50
	20 phút
	Nghỉ giữa giờ

	
	9h 35-10h10
	35 phút


	9h50-10h25


	35 phút
	
	
	
	x
	

	Buổi 2
	13h40-13h45
	5 phút
	13h40-13h45
	5 phút
	Truy bài

	
	13h45-14h20
	35 phút
	13h45-14h20
	35 phút
	x
	
	
	
	

	
	14h20-14h55
	35 phút
	14h20-14h55
	35 phút
	
	x
	
	
	

	
	14h55-15h15
	20 phút
	14h55-15h15
	20 phút
	Nghỉ giữa giờ

	
	15h15-15h50
	35 phút
	15h15-15h50
	35 phút
	
	
	x
	
	

	
	15h50-16h30
	40 phút
	15h50-16h30
	40 phút
	Sinh hoạt câu lạc bộ (tự nguyện)/học môn ngoài giờ chính khóa

	
	Điều chỉnh, bổ sung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Kế hoạch tổng hợp năm học khối 1.

	Tháng
	Tuần
	Ngày
	Lớp

	
	
	
	1A1
	1A2
	1A3
	1A4
	1A5

	
	
	
	D
	N
	TN
	KGBG
	D
	N
	TN
	KG

BG
	D
	N
	TN
	KG

BG
	D
	N
	TN
	KG
BG
	D
	N
	TN
	KG

BG

	9
	
	3 – 5
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x

	
	1
	7- 11
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	
	2
	14- 18
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	
	3
	21-25
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	
	4
	28-2
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	10
	5
	5-9
	x
	
	
	 
	x
	
	 
	x
	x
	 
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	 

	
	6
	12-16
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	x
	x
	 
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	 

	
	7
	19-23
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	

	
	8
	26-30
	x
	
	
	 
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	 

	11
	9
	2-6
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	x
	x
	 
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	 

	
	10
	9-13
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	x
	x
	 
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	 

	
	11
	16-20
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	 
	x
	x
	
	 

	
	12
	23-27
	x
	
	
	 
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	 

	Tháng
	Tuần
	Ngày
	Lớp

	
	
	
	1A1
	1A2
	1A3
	1A4
	1A5

	
	
	
	D
	N
	TN
	KGBG
	D
	N
	TN
	KG

BG
	D
	N
	TN
	KG

BG
	D
	N
	TN
	KG
BG
	D
	N
	TN
	KG

BG

	12
	13
	30-4
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 x
	 
	
	 
	 x
	
	 
	 
	 x
	
	 
	

	
	14
	7-11
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	
	x
	 
	
	
	 x
	
	
	 
	 x
	
	
	

	
	15
	14-18
	x
	
	
	 
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	

	
	16
	21-25
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	
	x
	x
	
	
	 x
	x
	
	 
	 x
	x
	
	

	
	17
	29-1
	x
	
	 x
	 
	x
	
	x
	
	x
	 
	x
	
	 x
	
	x
	 
	 x
	
	x
	

	1
	18
	4-8
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	
	x
	x
	
	
	 x
	x
	
	 
	 x
	x
	
	

	
	19
	11-15
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	
	x
	 
	
	
	 x
	
	
	 
	 x
	
	
	

	
	20
	18-22
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	
	x
	 
	
	
	 x
	
	
	 
	 x
	
	
	

	
	21
	25-29
	x
	
	
	 
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	 
	x
	
	
	

	2
	22
	1-6
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	

	
	
	8-20
	Nghỉ tết nguyên đán
	
	
	
	

	
	23
	22-26
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	
	 

	3
	24
	1-5
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	
	25
	8-12
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	
	26
	15-19
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	
	27
	22-26
	x
	
	x
	 
	x
	
	x
	 
	x
	
	x
	 
	x
	
	x
	 
	x
	
	x
	 

	
	28
	29-2
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	  4
	29
	5-9
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	
	30
	12-16
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 
	x
	
	 
	 

	
	31
	19-23
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	
	32
	26-30
	x
	x
	
	 
	x
	x
	
	 
	x
	x
	
	 
	x
	x
	
	 
	x
	x
	
	 

	 5
	33
	3-7
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	
	35
	10--14
	x
	 x
	 
	 
	x
	 x
	 
	 
	x
	 x
	 
	 
	x
	 x
	 
	 
	x
	 x
	 
	 

	
	35
	17-21
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	
	
	24-28
	 
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x

	Điều chỉnh, bổ sung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    Ghi chú: D: Dạy trên lớp; N: Ngoại khóa; TN: trải nghiệm; KG: Khai giảng: BG: Bế giảng.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Nhà  trường:
- Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo phù hợp với các hoạt động chung của nhà trường 

- Phân công chuyên môn cho cán bộ, giáo viên theo đúng với các quy định của ngành.

- Căn cứ kế hoạch dạy học lập thời khóa biểu chi tiết cho việc tổ chức dạy học của từng lớp.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch dạy học.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn
- Triển khai đầy đủ, chính xác kế hoạch dạy học của nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên trong tổ. Không để xảy ra tình trạng bỏ buổi, bỏ tiết; không được đổi buổi hoặc thay đổi thời gian, thời lượng dạy học đã quy định trong kế hoạch dạy học khi chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng.
3. Đối với giáo viên lớp 1
          - Giảng dạy đúng chương trình, kế hoạch dạy học.
          - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức.
          - Tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm.
          - Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của lớp, môn được phân công phụ trách.
          - Tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hội thi do các cấp quản lý tổ chức.
4. Đối với Tổng phụ trách Đội

        - Kết hợp với phó hiệu trưởng và các bộ phận, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và các yếu tố liên quan để chủ động xây dựng kế hoạch về các buổi trải nghiệm thực tế cho học sinh để tham mưu với lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học An Sinh. Đề nghị CB-GV-NV có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch của nhà trường đã đề ra. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch dạy học có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
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